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BÁO CÁO
Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 

 (Kèm theo Tờ trình số 149/TTr-UBND  ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh)


Thực hiện Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 về việc dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.  

Trên cơ sở số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của các đơn vị, địa phương đã được Kho bạc Nhà nước xác nhận và Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiểm toán. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Dự toán thu ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2017 (trừ số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện) 5.333.589 triệu đồng, trong đó: Thu cân đối ngân sách 4.604.771 triệu đồng; các khoản thu quản lý qua ngân sách 31.000 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 697.818 triệu đồng(
). 

Quyết toán thu ngân sách địa phương 10.684.222 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp huyện bổ sung cho cấp xã, còn lại 7.760.779 triệu đồng (số liệu chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo). Tình hình thực hiện như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tổng số quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) 2.533.710 triệu đồng, đạt 137,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 118,8% so với năm trước, trong đó: 

1. Thu NSNN tại địa bàn cân đối: 2.489.776 triệu đồng, đạt 137,0% dự toán Hội đồng nhân dân giao và bằng 118,9% so năm trước, trong đó thu nội địa 2.172.764 triệu đồng, đạt 125,8% dự toán và bằng 109,4% so với năm trước. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:
(i) Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thực hiện 739.435 triệu đồng, đạt 136,1% dự toán và bằng 117,8% so với năm trước. Số thu khu vực này năm 2017 đạt và vượt toán được giao, do những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ, mực nước tích lũy tại các hồ chứa của các nhà máy thủy điện đạt cao, các nhà máy thủy điện gia tăng lượng điện sản xuất trong những tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016. Chủ yếu tăng là từ thuế GTGT và thuế Tài nguyên nước của các Công ty thủy điện trên địa bàn như: Công ty Thủy điện Yaly, Công ty phát triển thuỷ điện Sê San, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thủy điện Sê San 3A, sản lượng điện thực hiện cả năm 2017 đạt 6,52 tỷ Kwh, bằng 129,1% so với dự toán Bộ Tài chính giao (5,05 tỷ Kwh) và bằng 119,7% so với cùng kỳ và giá tính thuế GTGT của các nhà máy thuỷ điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng so với năm 2016.
(ii) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 39.309 triệu đồng, đạt 209,1% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 20.509 triệu đồng, số thu đạt khá chủ yếu do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô kê khai nộp thuế tài nguyên gỗ khai thác theo chỉ tiêu được cấp phép khai thác rừng bễn vững của năm 2016 chuyển sang và Hạt Kiểm lâm huyện KonPlong nộp thuế tài nguyên đối với gỗ tịch thu bán đấu giá. Bên cạnh đó, số nộp của Công ty quản lý đường bộ Kon Tum được chuyển từ khu vực ngoài quốc doanh sang khu vực DNNN địa phương theo quy định tại Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã góp phần làm cho số thu đạt cao.
(iii) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 12.694 triệu đồng, đạt 63,5% dự toán giao và bằng 61,4% so với năm trước. Số thu chủ yếu là từ nhà thầu nước ngoài đang lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà máy thuỷ điện Thượng Kon Tum.
(iv) Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 507.205 triệu đồng, đạt 93,4% dự toán giao và bằng 101,7% so với năm trước. Nguyên nhân là do một số ngành sản xuất chế biến có đóng góp lớn trong số thu ngoài quốc doanh nhưng số lượng sản xuất giảm, tốc độ tăng trưởng thấp như: xây dựng, tinh bột sắn, mía đường… Một số đơn vị thuỷ điện có phát sinh dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nên số thuế GTGT phát sinh phải nộp được bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư, do đó số nộp thuế GTGT đạt thấp so với cùng kỳ.
(v) Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 164.259 triệu đồng, đạt 107,4% dự toán giao và bằng 111,0% so với năm trước.
(vi) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 238.637 triệu đồng, đạt 216,9% dự toán giao và bằng 82,7% so cùng kỳ năm trước. Số thu chủ yếu là do tiến độ bán đấu giá đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tăng khá (dự án Nam cầu ĐăkBla thành phố Kon Tum; các dự án khai thác đất dự án trên địa bàn các huyện).

(vii) Các khoản thu còn lại: Thuế thu nhập cá nhân 83.409 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán và bằng 125,3% so năm trước; lệ phí trước bạ 58.355 triệu đồng, đạt 87,1% dự toán và bằng 90,5% so năm trước; tiền cho thuê đất 14.532 triệu đồng, đạt 85,5% dự toán và bằng 66,6% so năm trước; thu phí, lệ phí 42.124 triệu đồng, đạt 89,6% dự toán (trong đó, phát sinh khoản thu phí sử dụng kết cầu hạ tầng trong khu kinh tế CK quốc tế Bờ Y 7.040 triệu đồng) và bằng 85,3% so năm trước; thu khác ngân sách 184.159 triệu đồng, đạt 336,1% dự toán, do một số khoản thu phát sinh như: Công ty Duy Tân nộp tiền sử dụng rừng; tiền chuyển nhượng Công trình cấp nước sinh hoạt huyện Đăk Tô; Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông nộp tiền bán đấu giá gỗ tịch thu….

(viii) Thu thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu: Nguồn thu điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương thực hiện 295.169 triệu đồng, đạt 328% so với dự toán Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 272,2% thực hiện năm trước. Số thu lĩnh vực này đạt cao do hàng hóa nhập khẩu tăng cao, chủ yếu nhập khẩu gỗ nguyên liệu, mấy móc thiết bị tài sản cố định, năng lượng điện từ nhà máy Xekaman, cao su, đường ăn, hàng nông sản…
2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 43.934 triệu đồng, trong đó: Chủ yếu ghi thu vốn viện trợ thực hiện dự án Bạn hữu trẻ em (43.850 triệu đồng); huy động đóng góp đạt 141,7% dự toán vaf bằng 113,4% so cùng kỳ. Riêng khoản thu học phí thực hiện theo Luật phí, lệ phí được chuyển sang giá nên không ghi thu vào ngân sách nhà nước.

II. Thu ngân sách địa phương
Tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 10.684.222 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện (2.492.821 triệu đồng), ngân sách huyện bổ sung cho cấp xã (430.622 triệu đồng), thu quản lý qua ngân sách (43.934 triệu đồng) còn lại 7.760.779 triệu đồng(
), cụ thể như sau: 

1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 7.716.845 triệu đồng (trong đó, thu ngân sách tỉnh 6.661.450 triệu đồng, thu ngân sách cấp huyện 1.055.395 triệu đồng) gồm:

(i) Các khoản thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.101.800 triệu đồng, gồm: Thu cố định và điều tiết 2.033.692 triệu đồng, thu từ quỹ dự trữ tài chính 21.843 triệu đồng(
), thu kết dư năm 2016 là 29.265 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2016 chuyển sang 952.700 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 64.300 triệu đồng. Trong đó:
- Thu nội địa cân đối NSĐP được hưởng (sau khi loại trừ: tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, tiền bán cây đứng, tiền chuyển nhượng nhà máy nước huyện Đăk Tô, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ y, thu qua đề án cho thuê rừng)(
) còn lại 1.588.419 triệu đồng, tăng thu so với dự toán HĐND tỉnh giao(
) 163.634 triệu đồng, trong đó: Tăng thu 50% dự toán NSĐP nguồn thực hiện cải cách tiền lương (CCTL) theo cách tính và thẩm định của Bộ Tài chính 80.083 triệu đồng (tại văn bản số 6083/BTC-NSNN ngày 25/5/2018), tăng thu cân đối NSĐP còn lại 83.551 triệu đồng, cụ thể:

+ Ngân sách tỉnh tăng thu 178.000 triệu đồng, trong đó: 50% tăng thu tạo nguồn CCTL theo cách tính và thẩm định của Bộ Tài chính là 88.405 triệu đồng, số tăng thu còn lại được phân bổ chi theo quy định của Luật NSNN 89.595 triệu đồng.
+ Ngân sách cấp huyện hụt thu 14.366 triệu đồng, trong đó: Có 6 huyện tăng thu 42.163 triệu đồng(
) (50% tăng thu tạo nguồn CCTL theo cách tính và thẩm định của Bộ Tài chính là 20.901 triệu đồng, UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất(
) điều chuyển về ngân sách tỉnh năm 2018 để điều hòa bù hụt thu 50% nguồn CCTL cho các huyện, thành phố); 03 huyện và thành phố Kon Tum hụt thu 56.529 triệu đồng(
), trong đó, hụt 50% nguồn thực hiện CCTL Bộ Tài chính thẩm định là 29.223 triệu đồng.
- Tăng thu nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm 2017 là 2.781 triệu đồng(
).

(ii) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.615.045 triệu đồng, trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách 2.999.986 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 1.615.059 triệu đồng, gồm: (i) theo dự toán đầu năm 642.705 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 119.782 triệu đồng); (ii) bổ sung trong năm 972.354 triệu đồng(
), gồm: Vốn đầu tư 423.798 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp 548.556 triệu đồng (chi tiết tại biểu số 03).
2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 43.934 triệu đồng.
III. Phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh và xử lý hụt thu 50% nguồn thực hiện CCTL năm 2017 của các huyện, thành phố:
Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 59(
) của Luật NSNN, trên cơ sở kết quả thẩm định nguồn 50% tăng thu NSĐP năm 2017 tạo nguồn thực hiện CCTL của Bộ Tài chính tại văn bản số 6083/BTC-NSNN ngày 25/5/2018, sau khi rà soát nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 và một số nguồn tập trung ngân sách tỉnh chưa phân bổ(
), Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 27/9/2018 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ 222.071 triệu đồng(
) tại Thông báo số 56/TB-HĐND ngày 25/10/2018 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 phân bổ cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Cụ thể
1. Điều hòa nguồn 50% tăng thu CCTL để hỗ trợ hụt thu 50% nguồn cải cách tiền lương cho các huyện 29.223 triệu đồng(
).

2. Phân bổ thực hiện các nhiệm vụ của cấp tỉnh 36.329 triệu đồng (bổ sung nguồn trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và GTNT năm 2018 là 13.400 triệu đồng; bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 triệu đồng; Bố trí thu hồi hoàn trả ngân sách tỉnh các khoản tạm ứng, ứng trước 5.929 triệu đồng(
); Hỗ trợ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hình thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 15.000 triệu đồng).
3. Phân bổ hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố 66.436 triệu đồng:

- Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh và nguồn 50% phí bãi gỗ còn tồn năm trước 63.396 triệu đồng (Hỗ trợ để tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới 20.582 triệu đồng; Hỗ trợ thực hiện Chương trình bê tông hóa đường hẻm các Phường của thành phố Kon Tum 30.000 triệu đồng; Hỗ trợ ngân sách thành phố hụt thu năm 2017 là 9.400 triệu đồng; Hỗ trợ các huyện sửa chữa cầu treo 3.414 triệu đồng).

- Nguồn xổ số kiến thiết 3.040 triệu đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng các huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Đăk Hà.

4. Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 còn lại chưa phân bổ 90.083 triệu đồng(
).

B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2017 là 5.333.589 triệu đồng(
). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương là 10.684.222 triệu đồng (bao gồm số bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên; kinh phí chuyển nguồn, kết dư, thu từ quỹ dự trữ tài chính, tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu nguồn xổ số kiến thiết, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm). 

Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ chi bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương) là 7.760.779 triệu đồng(
).
Tổng số quyết toán chi ngân sách địa phương (bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn) 10.568.442 triệu đồng, bằng 98,5% so với nhiệm vụ chi. Sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ cấp tỉnh cho huyện và cấp huyện cho xã còn lại 7.645.000 triệu đồng(
) (số liệu chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo), cụ thể như sau:  

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 7.502.210 triệu đồng, bằng 98,5% so với nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số khoản chi chủ yếu (số tương đối được so sánh với nhiệm vụ chi năm 2017) như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi toàn tỉnh 1.954.935 triệu đồng, đạt 80,1%, trong đó:                

(i) Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (Quốc phòng, an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…): 1.828.195 triệu đồng, đạt 79,0% nhiệm vụ chi, trong đó ghi thu ghi chi vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư trên địa bàn theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 152.700 triệu đồng, đạt 74,5% dự toán (205.008 triệu đồng(
)).
(ii) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 126.650 triệu đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi, trong đó: Chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng rừng 93.664 triệu đồng(
), bằng 100% nhiệm vụ chi; chi bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh 32.986 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 chuyển sang(
).

(iii) Chi đầu tư phát triển khác 90 triệu đồng

* Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh: Thực hiện 1.412.616 triệu đồng, đạt 80,1% nhiệm vụ chi. Trong đó, chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (Quốc phòng, an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…) 1.285.966 triệu đồng, đạt 78,6%, nếu cộng cả số vốn đã giải ngân nhưng chưa thanh toán (tạm ứng 179.378 triệu đồng) thì đạt 89,5% nhiệm vụ chi; trong đó, chi từ nguồn tiền sử dụng đất 70.585 triệu đồng(
) (dự án khai thác quỹ đất Nam Đăk Bla) đạt 161,3%; trích lập quỹ phát triển đất 32.986 triệu đồng, đạt 100%(
); ghi thu ghi chi vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư trên địa bàn 152.700 triệu đồng, đạt 74,5% dự toán(
) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao.

2. Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương: Thực hiện chi 47.000 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

3. Chi th​ường xuyên
Thực hiện 4.313.932 triệu đồng, đạt 84,1% nhiệm vụ chi, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 1.733.025 triệu đồng, đạt 74,0% nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
(i) Chi quốc phòng, an ninh: Thực hiện 158.622 triệu đồng, đạt 96,9% so với nhiệm vụ chi. Riêng ngân sách cấp tỉnh chi 64.162 triệu đồng, đạt 94,9%, kinh phí còn lại chuyển nguồn sang năm sau 3.414 triệu đồng (Kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg 924 triệu đồng; Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017 là 2.490 triệu đồng). 

(ii) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 1.754.089 triệu đồng, đạt 94,5%. Ngân sách tỉnh chi 330.290 triệu đồng, đạt 80,1%, kinh phí chuyển nguồn sang năm 2018 tiếp tục thực hiện 55.661 triệu đồng (trong đó: nguồn Trung ương bổ sung thực hiện chính sách giáo dục theo NĐ 116/2016/NĐ-CP, học sinh khuyết tật… 18.402 triệu đồng; KP thực hiện đề án củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên theo QĐ 124/TTg của Thủ tướng Chính phủ 17.019 triệu đồng, Chương trình việc làm dạy nghề 315 triệu đồng; nguần cân đối NSĐP 19.925 triệu đồng).
(iii) Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 598.626 triệu đồng đạt 90,7% nhiệm vụ chi; ngân sách tỉnh chi 596.354 triệu đồng (trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ mua, đóng BHYT cho đối tượng người nghèo, trẻ em, người DTTS vùng khó khăn, người cận nghèo, đối tượng chính sách khác...220.019 triệu đồng). Kinh phí chuyển nguồn sang năm 2018 là 58.479 triệu đồng (KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 2.070 triệu đồng; tiền lương, phụ cấp cơ cấu vào giá dịch vụ KCB 55.932 triệu đồng; nhiệm vụ thường xuyên 477 triệu đồng).

(iv) Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 412.522 triệu đồng, đạt 54,1% so với nhiệm vụ chi. Trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 245.263 triệu đồng, đạt 51,3% nhiệm vụ chi.
Nguyên nhân thực hiện thấp hơn so với nhiệm vụ chi là do Trung ương bổ sung ngoài dự toán vào thời điểm cuối năm 2017 và thời gian chỉnh lý quyết toán một số khoản chi 68.048 triệu đồng (chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 42.300 triệu đồng, Kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ 20.000 triệu đồng, Kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra vụ đông xuân năm 2015-2016: 4.100 triệu đồng, Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp 1.225 triệu đồng, Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 423 triệu đồng ….) chưa kịp giải ngân, thanh toán và quyết toán. Các nguồn còn tồn chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện.
(v) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 984.386 triệu đồng, đạt 99,2% so với nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp tỉnh chi 352.135 triệu đồng, đạt 99,2% so với nhiệm vụ chi; số còn lại chuyển nguồn sang năm sau theo quy định (nguồn thực hiện chính sách tiền lương, đơn vị dự toán được giao quyền tự chủ, kinh phí bổ sung sau 30/9 theo quy định của Luật NSNN, kinh phí nghiên cứu khoa học …).
(vi) Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 121.810 triệu đồng, đạt 74,4% so với nhiệm vụ chi, tăng 16,6% so với năm trước; ngân sách cấp tỉnh chi 33.273 triệu đồng đạt 54,7%, nguyên nhân, nguồn thực hiện các chính sách đảm bảo xã hội Trung ương bổ sung vào thời điểm cuối năm 2017 và thời gian chỉnh lý quyết toán khá lớn (KP mua BHYT cho người cận nghèo, HSSV, người hiến tạng, HGĐ làm NN có mức sống trung bình 10.943 triệu đồng; Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách bảo trợ xã hội năm 2017: 20.201 triệu đồng chưa kịp giải ngân, thanh toán và quyết toán, chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện).

3. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 (chi tiết tại Phụ lục số 04 và 05).
Chi chuyển nguồn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.185.342 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh 901.820 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 350.432 triệu đồng (trong đó tạm ứng XDCB 179.378 triệu đồng), chi thường xuyên và các khoản Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp 551.388 triệu đồng. 

II. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện 1.000 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

III. Chi các khoản thu quản lý qua ngân sách: Thực hiện 43.934 triệu đồng (viện trợ, huy động đóng góp), bằng 100% so với nhiệm vụ chi.
IV. Chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên: 98.856 triệu đồng.

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
I. Quyết toán ngân sách địa phương

	1. Tổng thu ngân sách địa phương:
	10.684.221,9 triệu đồng

	2. Tổng chi ngân sách địa phương:
	10.568.442,9 triệu đồng

	3. Kết dư ngân sách địa phương:
	115.779,0 triệu đồng


II. Quyết toán ngân sách địa phương (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, cấp huyện bổ sung cho xã):
	1. Tổng thu ngân sách địa phương:
	7.760.779,0 triệu đồng

	- Thu cân đối ngân sách:
	7.716.845,0 triệu đồng

	- Thu quản lý qua ngân sách:
	   43.934,0 triệu đồng  

	2. Tổng chi ngân sách  địa phương:
	7.645.000,0 triệu đồng

	- Chi cân đối ngân sách:
	7.601.066,0 triệu đồng

	- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:
	   43.934,0 triệu đồng  

	3. Kết dư​ ngân sách địa phương:
	115.779,0 triệu đồng


1. Kết dư nguồn cân đối ngân sách địa phương 115.779,0 triệu đồng(
), trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 38.611 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 67.858 triệu đồng; ngân sách cấp xã 9.311 triệu đồng chuyển sang thu ngân sách năm 2018 để chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.
Kết thúc năm 2017 công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015 (tại Khoản 3 Điều 64). Theo đó, một số Sở, ngành, đơn vị dự toán khối tỉnh không sử dụng hết kinh phí giao được hoàn trả lại ngân sách tỉnh và kinh phí đã tạm ứng thuộc lĩnh vực chi thường xuyên (trừ các khoản chi cho con người, nguồn cải cách tiền lương và đề tài khoa học) nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ thanh toán phải thu hồi hoàn trả ngân sách, dẫn đến kết dư ngân sách tỉnh nêu trên. 

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật NSNN: Kết dư ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau.
Theo hướng dẫn của Kho bạc nhà nước Trung ương - Bộ Tài chính tại Văn bản số 2884/KBNN-KTNN ngày 14/6/2018(
); trong đó nêu rõ: để thực hiện thanh toán tạm ứng cho các khoản chi tạm ứng từ dự toán năm 2017, trường hợp số kinh phí tạm ứng lớn, đề nghị địa phương lấy từ số kinh phí thu hồi khoản không được chuyển nguồn trình Hội đồng nhân dân phân bổ lại để thu hồi tạm ứng theo Khoản 2 Điều 59 Luật NSNN(
). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp nhu cầu chi trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 14/11/2018.
2. Lũy kế Quỹ dự trữ tài chính địa phương đến hết niên độ năm 2017 là 81.570 triệu đồng(
); trong đó, số dư đầu kỳ 100.475 triệu đồng, phát sinh tăng trong năm 2017 là 5.595 triệu đồng (bao gồm bổ sung từ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016 là 3.661 triệu đồng, trích lập theo dự toán năm 2017 là 1.000 triệu đồng, lãi thu được trong năm 934 triệu đồng), phát sinh giảm trong năm 24.500 triệu đồng để bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2015 theo chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 59/TB-HĐND ngày 15/11/2016.
Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiểm toán. Qua phối hợp làm việc với kiểm toán nhận xét chung: địa phương đã rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các nội dung tồn tại các lần kiểm toán từ năm 2016 trở về trước; Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020, trong điều kiện tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và thu, chi NSNN trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ, các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách địa phương năm 2017 các cấp chính quyền địa phương và đơn vị dự toán đã triển khai thực hiện theo Luật ngân sách Nhà nước, văn bản quy định, hướng dẫn Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và phù hợp với đặc thù của địa phương; quản lý, điều hành ngân sách có hiệu quả, sắp xếp các nguồn để đảm bảo thực hiện dự toán chi ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành yêu cầu các đơn vị, địa phương, cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật NSNN, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC 30/12/2016, Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017; số liệu quyết toán tổng hợp thu, chi NSĐP đã đối chiếu khớp đúng giữa cơ quan Tài chính - Thuế - Kho bạc Nhà nước đến ngày 08/8/2018. 

Thực hiện kiến nghị, kết luận tại Báo cáo kiểm toán NSĐP tỉnh Kon Tum năm 2017 gửi kèm Công văn số 513/KTNN-TH ngày 12/10/2018  của Kiểm toán nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3141/UBND-KTTH ngày 09/11/2018 chỉ đạo các đơn vị, địa phương được kiểm toán thực hiện khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN ngày càng chặt chẽ, hoàn thiện hơn.
Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 7 xem xét, phê chuẩn./.

----------------------------------------------

(�) Bao gồm 15.055 triệu đồng Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm theo Quyết định số 1127/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 được HĐND tỉnh phân bổ tại Thông báo số 67/TB-HĐND ngày 07/12/2016.


(�) Tăng thêm 4.925 triệu đồng so với số liệu thu NSĐP được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, xác nhận tại thời (ngày 08/8/2018) và thông báo  tại Văn bản số 513/KTNN-TH ngày 12/10/2018, nguyên nhân Sở Tài chính thực hiện ghi thu-ghi chi vốn nước ngoài đầu tư các dự án (chi phí dịch vụ tư vấn) vào NS tỉnh năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6209/BTC-NSNN ngày 28/5/2018 và Công văn số 13594/BTC-QLN ngày 05/11/2018.


(�) Cân đối nguồn bù hụt thu NSĐP năm 2016 theo chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018.


(�) Tiền sử dụng đất 219.144 triệu đồng, xổ số kiến thiết 72.781 triệu đồng, thu tiền cây đứng cấp vốn điều lệ cho Công ty ĐTPT LNCN Đăk Tô 1.729 triệu đồng, tiền chuyển nhượng nhà máy nước 12.083 triệu đồng, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ y 7.040 triệu đồng, thu qua đề án cho thuê rừng 112.587 triệu đồng.


(�) Dự toán thu NSĐP được hưởng theo phân cấp HĐND tỉnh giao 1.604.785 triệu đồng; loại trừ tiền sử dụng đất (110.000 triệu đồng), xổ số kiến thiết (70.000 triệu đồng) còn lại 1.424.785 triệu đồng


(�) Huyện Đăk Hà 393 triệu đồng, Ngọc Hồi 1.132 triệu đồng, Sa Thầy 12.878 triệu đồng IaH’Drai 09 triệu đồng, KonPlong 27.499 triệu đồng, Tu Mơ Rông 252 triệu đồng.


(�) Theo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 điều chuyển về ngân sách tỉnh năm 2018.


(�) Thành phố 48.074 triệu đồng, Đăk Tô 3.241 triệu đồng, ĐăkGlei 1.899 triệu đồng, Kon Rẫy 3.315 triệu đồng.


(�) Dự toán HĐND tỉnh giao 70.000 triệu đồng, thực hiện thu 72.781 triệu đồng.


(�) Trong đó, vốn nước ngoài thực hiện ghi thu ghi chi vào NS: 33.033 triệu đồng.


(�) Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất


(�) Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2014 19.346 triệu đồng; nguồn 50% thu phí bãi gỗ năm 2016: 784 triệu đồng; nguồn số xố kiến thiết thuộc kế hoạch 2016 đã phân bổ nhưng sử dụng không hết 259 triệu đồng; nguồn 50% tăng thu tạo nguồn CCTL của các huyện tăng thu điều chuyển về ngân sách tỉnh là 20.901 triệu đồng tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh.


(�) Trong đó, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017: 89.595 triệu đồng, nguồn tăng thu XSKT năm 2017: 2.781 triệu đồng


(�) Thành phố Kon Tum 23.796 triệu đồng, huyện Đăk Tô 2.058 triệu đồng, huyện ĐăkGlei 1.473 triệu đồng, huyện Kon Rẫy 1.896 triệu đồng.


(�) Trong đó: dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 giường lên 500 giường 3.283 triệu đồng; Dự án Vnsat, chăm sóc bảo vệ rừng trồng thuộc dự án bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2015: 2.646 triệu đồng.


(�) Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 10.000 triệu đồng dự kiến chi khắc phục thiên tai và các nhiệm vụ cấp thiết của tỉnh; nguồn 50% tăng thu để thực hiện CCTL năm 2018 theo quy định của Trung ương 80.083 triệu đồng.


(�) Bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm theo Quyết định số 1127/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 (chưa bao gồm: chi chuyển nguồn, kết dư, tăng thu năm trước, chi bổ sung trợ cấp, chuyển giao cho ngân sách cấp huyện, xã).


(�) Nhiệm vụ chi NSĐP gồm: Dự toán chi NSĐP HĐND tỉnh giao đầu năm 2017 là 5.333.589 triệu đồng, nguồn năm trước chuyển sang năm 2017: 952.700 triệu đồng (NS tỉnh 728.947 triệu đồng, NS cấp huyện, xã 223.753 triệu đồng), Trung ương bổ sung trong năm 2017: 972.354 triệu đồng, nguồn kết dư NSĐP năm 2016: 32.926 triệu đồng (NS tỉnh 7.324 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã 25.602 triệu đồng); tăng thu năm 2017: 163.634 triệu đồng; thu từ quỹ dự trữ tài chính 21.843 triệu đồng, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài theo số thực tế….


(�) Tăng 8.347 triệu đồng so với số liệu báo cáo Kiểm toán nhà nước xác nhận tại thời điểm ngày 08/8/2018 (tại Văn bản số 513/KTNN-TH ngày 12/10/2018), nguyên nhân: tăng ghi thu ghi chi ĐTPT 4.925 triệu đồng theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6209/BTC-NSNN ngày 28/5/2018 và Công văn số 13594/BTC-QLN ngày 05/11/2018; Văn phòng Tỉnh ủy nộp trả dự toán 2017: 4.875 triệu đồng; loại trừ các khoản tạm ứng chi thường xuyên không được chuyển nguồn 6.409 triệu đồng; tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh 14.706 triệu đồng (KBNN xét chuyển bổ sung 9.998 triệu đồng, Bộ Tài chính bổ sung kinh phí hạn hán 4.100 triệu đồng, tiền lương 608 triệu đồng).


(�) Dự toán giao đầu năm 171.975 triệu đồng, thông báo bổ sung trong năm 33.033 triệu đồng


(�) Theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 


(�) Theo thông  báo số 47/TB-HĐND ngày 07/9/2017 của HĐND tỉnh về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2017.


(�) Trong đó, ghi thu-ghi chi 70.585 triệu đồng.


(�) Phần tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 (20%) UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung Quỹ PT đất tỉnh 2.900 triệu đồng (tại Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 06/8/2018).


(�) Dự toán ghi thu ghi chi vốn nước ngoài (ODA) Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm 171.975 triệu đồng, bổ sung trong năm 33.033 triệu đồng


(�) Giảm so với số kiểm toán NSĐP 3.422 triệu đồng, do hạch toán điều chỉnh tăng, giảm các khoản chi chuyển nguồn theo Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh.


(�) Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác chuyển nguồn, Liên ngành Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 1190/STC-KBNN đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn xử lý các khoản tạm ứng năm 2017 chưa thanh toán không được chuyển nguồn.


(�) Số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: a) Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; c) Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; d) Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; đ) Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng; e) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


(�) Trong năm 2018, sử dụng 21.843 triệu đồng để bù hụt thu NSĐP năm 2016 theo chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018. 
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